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BẢNG ĐẶC TẢ CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

MÔN: CÔNG NGHỆ 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút 

 

TT 
Nội dung  

kiến thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng  

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng cao 

1 Tiêu chuẩn trình 

bày bản vẽ Kĩ 

thuật. 

Khổ giấy. 

 

Nhận biết: 

- Nêu được các loại khổ giấy. 

Thông hiểu: 

- Giải thích được quy định các khổ giấy có ý nghĩa trong 

việc tiết kiệm vật liệu. 

2 1   

Tỉ lệ. 

 

Nhận biết: 

- Nêu được các loại tỉ lệ. 

Thông hiểu: 

- Phân biệt được các loại tỉ lệ bản vẽ. 

- Giải thích được quy định về ghi kích thước theo tỉ lệ. 

2 2   

Nét vẽ. 

 

Nhận biết: 

- Nêu được các loại nét vẽ cơ bản. 

Thông hiểu: 

- Phân biệt được ứng dụng của các loại nét vẽ trên bản 

vẽ kĩ thuật. 
4 4   

Ghi kích thước. Nhận biết: 

- Trình bày được các yếu tố trong tiêu chuẩn ghi kích 

thước. 

Thông hiểu: 

- Làm rõ được các quy định về ghi kích thước của đường 

gióng, đường kích thước và chữ số kích thước. 

2 3   



Trang 2 

 

TT 
Nội dung  

kiến thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng  

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng cao 

2 Chủ đề hình chiếu 

vuông góc 

Phương pháp chiếu 

góc thứ nhất. 

Cách vẽ hình chiếu 

vuông góc bằng 

phương pháp chiếu 

góc thứ nhất. 

 

Nhận biết: 

- Nêu được 3 hướng nhìn của người quan sát trong 

phương pháp chiếu góc thứ nhất. 

- Kể tên được 3 hình chiếu vuông góc. 

- Kể tên được 3 mp hình chiếu vuông góc. 

- Nêu được vị trí của vật thể so với các mặt phẳng hình 

chiếu trong phương pháp chiếu góc thứ nhất. 

Thông hiểu: 

- Chỉ ra được vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ. 

- Phân tích được nội dung của phương pháp hình chiếu 

vuông góc. 

- Phân biệt được hình chiếu vuông góc của các yếu tố 

hình học như điểm, đường thẳng, mặt phẳng. 

-  Mô tả được các hình chiếu vuông góc trong phương 

pháp chiếu góc thứ nhất. 

- Xác định được các kích thước tương quan 3 chiều giữa 

các hình chiếu vuông góc. 

- Đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn 

giản.  

10 10   

Tổng  20 20   
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